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Tên cơ quan cấp trên: Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Quảng Trị
Đơn vị báo cáo: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị

Mẫu B01/BCTC
(Ban hành theo Thông tư số: 107/2017/TT-BTC

ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Chương: 427
Đơn vị tính: Đồng

STT Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu kỳ

A B C D 1 2

TÀI SẢN   

I Tiền 300.791.357 453.446.55001

II Đầu tư tài chính ngắn hạn   05

III Các khoản phải thu   10

1 Phải thu khách hàng   11

2 Trả trước cho người bán   12

3 Phải thu nội bộ   13

4 Các khoản phải thu khác   14

IV Hàng tồn kho   20

V Đầu tư tài chính dài hạn   25

VI Tài sản cố định 34.505.776.285 16.178.525.30530

1 Tài sản cố định hữu hình 15.214.407.325 14.944.025.30531

- Nguyên giá 24.456.678.677 21.746.577.17732

- Khấu hao và hao mòn lũy kế (9.242.271.352) (6.802.551.872)33

2 Tài sản cố định vô hình 19.291.368.960 1.234.500.00035

- Nguyên giá 19.291.368.960 1.234.500.00036

- Khấu hao và hao mòn lũy kế   37

VII Xây dựng cơ bản dở dang   40

VIII Tài sản khác   45

TỔNG CỘNG TÀI SẢN
(50=01+05+10+20+25+30+40+45)

34.806.567.642 16.631.971.85550

NGUỒN VỐN   

I Nợ phải trả 34.759.026.585 16.522.584.60560

1 Phải trả nhà cung cấp   61

2 Các khoản nhận trước của khách hàng   62

3 Phải trả nội bộ   63

4 Phải trả nợ vay   64

5 Tạm thu 203.846.000 23.964.00065

6 Các quỹ đặc thù   66

7 Các khoản nhận trước chưa ghi thu 34.505.776.285 16.178.525.30567

8 Nợ phải trả khác 49.404.300 320.095.30068

II Tài sản thuần 47.541.057 109.387.25070

1 Nguồn vốn kinh doanh   71

2 Thặng dư / thâm hụt lũy kế 39.239.209 40.097.90272

3 Các quỹ   73

4 Tài sản thuần khác 8.301.848 69.289.34874

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (80=60+70) 34.806.567.642 16.631.971.85580
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Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đoàn Thị Khánh Linh

Lập, ngày .... tháng .... năm .....

Nguyễn Văn TườngĐoàn Thị Khánh Linh

Người lập

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)


